
  UBND PHƯỜNG QUANG HANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THỦY

5A1  5A2  5A3  5A4  5A5  5A6  5A7  5A8  5A9  

Trần Thúy Trà My Hà Hiền Phạm Nhung Hoàng Hạnh Lại Thủy Trương Thủy Ngô Loan Lê Huyền

B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.15 B.18 B.17

1 HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Hải Hà) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Toán Toán Công nghệ (Ng.Hương) Toán Toán Toán Đạo đức (Hải Hà) Toán

4 Khoa học Khoa học Công nghệ (Ng.Hương) Toán Khoa học Khoa học Tiếng Việt Toán Đạo đức (Hải Hà)

5

1 Âm nhạc (P.Hải) Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Anh (Hồng Hoa) Khoa học HĐTN (CĐ) (Ng.Hoài) HĐTN (CĐ) (Hải Hà) Tiếng Việt Khoa học Khoa học
2 LS&ĐL Âm nhạc (P.Hải) Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Tiếng Anh (Phượng) Công nghệ (Hải Hà) GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tin học (Bùi Loan) HĐTN (TC) (Hồng Hoa) Âm nhạc (P.Hải) Tiếng Anh (Phượng) GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Việt (TC) HĐTN (CĐ) (Hải Hà)
4

1 HĐTN (CĐ) (Tú) Tiếng Việt GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Phượng) Tiếng Việt Tiếng Việt Công nghệ (Hải Hà)

2 GDTC (Ng.Hoài) HĐTN (CĐ) (Tú) Âm nhạc (P.Hải) Toán Toán Tiếng Anh (Phượng) Toán Toán Toán (TC) (Hải Hà)

3 Toán Toán HĐTN (CĐ) (Tú) GDTC (Ng.Hoài) Đạo đức (Hải Hà) Toán Âm nhạc (P.Hải) LS&ĐL Tiếng Việt

4 Tiếng Việt LS&ĐL Đạo đức (Tú) LS&ĐL GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Việt LS&ĐL HĐTN (CĐ) (Hải Hà) Toán

5

1 Khoa học Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Tiếng Việt Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt LS&ĐL Tiếng Anh (Phượng) Tiếng Anh (Ng.Hằng) Tiếng Việt

2 LS&ĐL Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Toán Tiếng Anh (Trần Hằng) LS&ĐL Âm nhạc (Ngân) Tiếng Anh (Phượng) Tiếng Anh (Ng.Hằng) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt (TC) HĐTN (TC)  (Ng.Nhàn) LS&ĐL Âm nhạc (Ngân) Tiếng Anh (Phượng) HĐTN (TC) (Trần Hằng) HĐTN (TC) (Ng.Hằng) LS&ĐL

4

1 Tiếng Việt GDTC (Hoài) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Đạo đức (Hải Hà) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Toán Đạo đức (Tú) Toán HĐTN (CĐ) (Hải Hà) Tiếng Việt GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Đạo đức (Tú) Tiếng Việt Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Tiếng Anh (Phượng) Tiếng Việt GDTC (Ng.Hoài) Công nghệ (Hải Hà) Tiếng Anh (Ng.Hằng)

4 Công nghệ (Tú) Toán Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Tiếng Anh (Phượng) Toán Toán GDTC (Ng.Hoài) Tiếng Anh (Ng.Hằng)

5

1 Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Công nghệ (Tú) Tiếng Việt Khoa học Công nghệ (Hải Hà) Tiếng Anh (Phượng) Khoa học Toán Tiếng Việt (TC)

2 Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Toán (TC) (Tú) Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) Toán Khoa học Tiếng Anh (Phượng) Toán (TC) (Hải Hà) GDTC (Ng.Hoài)

3 Toán (TC) (Tú) Khoa học GDTC (Hoài) Tiếng Anh (Phượng)

4

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Trần Hằng) Tin học (Hải Hà) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học (Bùi Loan) Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc (Ngân) Toán

3 GDTC (Ng.Hoài) Toán Toán Tiếng Việt Toán Tin học (Bùi Loan) HĐTN (CĐ) (Hải Hà) Toán Âm nhạc (Ngân)

4 Toán GDTC (Ng.Hoài) LS&ĐL Toán Khoa học Toán Công nghệ (Hải Hà) Khoa học Tin học (Bùi Loan)

5

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) Toán (TC) (Ng.Hương) LS&ĐL Tiếng Việt Toán (TC) (Hải Hà) Tin học (Bùi Loan) Tiếng Anh (Ng.Hằng)

2 Mĩ thuật (Huyền) Khoa học Toán (TC) (Ng.Hương) Tin học (Hải Hà) Tiếng Việt (TC) Tiếng Việt Mĩ thuật (Hoa) LS&ĐL Tiếng Anh (Ng.Hằng)

3 HĐTN (TC) (Huyền MT) Tiếng Việt (TC) Đạo đức (Ng.Hương) Toán (TC) (Hải Hà) LS&ĐL Tin học (Bùi Loan) Mĩ thuật (Hoa) HĐTN (TC) (Ng.Hằng)

4

1 Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Tiếng Việt Toán Mĩ thuật (Huyền) Toán Toán Toán Tiếng Việt GDTC (Ng.Hoài)

2 Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Toán GDTC (Ng.Hoài) HĐTN (TC) (Huyền MT) Tiếng Việt HĐTN (SHTT) Tiếng Việt Toán Mĩ thuật (Hoa)

3 Tin học (Bùi Loan) Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Việt GDTC (Ng.Hoài) Mĩ thuật (Hoa) LS&ĐL HĐTN (SHTT) Toán

4 Toán Tiếng Anh (Ng.Nhàn) Tiếng Việt Toán HĐTN (SHTT) HĐTN (TC) (Hoa MT) Tiếng Việt (TC) GDTC (Ng.Hoài) Khoa học

5

1 Tiếng Việt LS&ĐL Khoa học LS&ĐL Mĩ thuật (Hoa) Toán (TC) (Hải Hà) Khoa học Tiếng Anh (Ng.Hằng) LS&ĐL

2 HĐTN (SHTT) HĐTN (SHTT) HĐTN (SHTT) HĐTN (SHTT) HĐTN (TC) (Hoa MT) Tiếng Việt (TC) (Hải Hà) HĐTN (SHTT) Tiếng Anh (Ng.Hằng) HĐTN (SHTT)

3

4

19/23 19/23 19/23 19/23 19/23 18/23 (TPCM) 19/23 19/23 19/23

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/9/2025)
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